
DANH SÁCH KHEN THƯỞNG 

 (Kèm theo Quyết định  số          /QĐ-UBND  ngày      tháng     năm 2022 

 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

 

I. Tập thể lao động xuất sắc: 

1. Trường Mẫu giáo Mỹ Chánh thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù 

Mỹ; 

2. Trường Mẫu giáo Mỹ Hiệp thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ; 

3. Trường Mầm non thị trấn Bình Dương thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Phù Mỹ; 

4. Trường Mẫu giáo thị trấn Phù Mỹ thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Phù Mỹ; 

5. Trường Mẫu giáo Mỹ An thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ; 

6. Trường Mẫu giáo Mỹ Thọ thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ; 

7. Trường Mẫu giáo Mỹ Thắng thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù 

Mỹ; 

8. Trường Mẫu giáo Mỹ Quang thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Phù Mỹ; 

9. Trường Tiểu học Bình Dương thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Phù Mỹ; 

10. Trường Tiểu học Mỹ An thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ; 

11. Trường Tiểu học số 2 thị trấn Phù Mỹ thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Phù Mỹ; 

12. Trường Tiểu học Mỹ Châu thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ; 

13. Trường Tiểu học số 1 Mỹ Hiệp thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Phù Mỹ; 

14. Trường Tiểu học số 2 Mỹ Thắng thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Phù Mỹ; 

15. Trường Tiểu học Mỹ Lợi thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ; 

16. Trường Tiểu học Mỹ Lộc thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ; 

17. Trường Tiểu học Mỹ Quang thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Phù Mỹ; 

18. Trường Tiểu học số 1 Thị trấn Phù Mỹ thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Phù Mỹ; 

19. Trường Tiểu học số 2 Mỹ Thọ thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Phù Mỹ; 



20. Trường Tiểu học số 1 Mỹ Thọ thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Phù Mỹ; 

21. Trường Trung học cơ sở thị trấn Phù Mỹ thuộc Phòng Giáo dục và Đào 

tạo huyện Phù Mỹ; 

22. Trường trung học cơ sở thị trấn Bình Dương thuộc Phòng Giáo dục và 

Đào tạo huyện Phù Mỹ; 

23. Trường trung học cơ sở Mỹ Lợi thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Phù Mỹ; 

24. Trường Trung học cơ sở Mỹ Tài thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Phù Mỹ; 

25. Trường Trung học cơ sở Mỹ Thành thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Phù Mỹ; 

26. Trường Trung học cơ sở Mỹ Thắng thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Phù Mỹ; 

27. Trường Trung học cơ sở Mỹ Thọ thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Phù Mỹ; 

28. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ. 

 II. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: 

 * Tập thể: 

1. Trường Mẫu giáo Mỹ An thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ; 

2. Trường Mẫu giáo Mỹ Thọ thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ; 

3. Trường Mẫu giáo Mỹ Thắng thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù 

Mỹ; 

4. Trường Tiểu học Mỹ An thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ; 

5. Trường Tiểu học Mỹ Châu thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ; 

6. Trường Tiểu học Mỹ Lợi thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ; 

7. Trường Tiểu học số 1 Thị trấn Phù Mỹ thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Phù Mỹ; 

8.Trường Trung học cơ sở thị trấn Phù Mỹ thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Phù Mỹ; 

9. Trường Trung học cơ sở Mỹ Thành thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Phù Mỹ; 

10. Trường Trung học cơ sở Mỹ Thọ thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Phù Mỹ; 

11. Trường Trung học cơ sở Mỹ Thắng thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Phù Mỹ; 

12. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ. 



*Cá nhân: 

1. Ông Nguyễn Tấn Sơn, Hiệu trưởng trường Tiểu học số 2 Mỹ Thắng thuộc 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ; 

2. Bà Phạm Thị Ngọc Ánh, Hiệu trưởng trường Tiểu học số 2 Mỹ Hiệp 

thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ; 

3. Ông Võ Quốc Vương, Phó Hiệu trưởng trường trung học cơ sở Mỹ Thành 

thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ; 

4. Bà Trương Thị Mỹ Hoa, Giáo vi n trường Mẫu giáo Mỹ Trinh thuộc 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ; 

5. Bà Thái Thị Hồng, Giáo vi n trường Mẫu giáo Mỹ Hiệp thuộc Phòng 

Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ; 

6. Bà Nguyễn Thị Tuyền, Giáo vi n trường Mẫu giáo thị trấn Phù Mỹ thuộc 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ; 

7. Bà Đinh Thị Hồng Tâm, Giáo vi n trường Mẫu giáo thị trấn Phù Mỹ 

thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ; 

8. Bà Nguyễn Thị Đào, Giáo vi n trường Mầm non thị trấn Bình Dương 

thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ; 

9. Bà Nguyễn Thị Thanh Kim Hiền, Giáo vi n Trường Mẫu giáo Mỹ An 

thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ; 

10. Bà Trần Thị Điệp, Giáo vi n trường Mẫu giáo Mỹ Chánh thuộc Phòng 

Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ; 

11. Bà La Thị Hà, Giáo vi n trường Mẫu giáo Mỹ Đức thuộc Phòng Giáo 

dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ; 

12. Bà Nguyễn Như Ngân, Giáo vi n trường Mẫu giáo Mỹ Quang thuộc 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ; 

13. Bà Trương Thị Hồng Vi n, Giáo vi n trường Tiểu học Bình Dương 

thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ; 

14. Bà Bùi Thị Hầu, Giáo vi n trường Tiểu học Mỹ An thuộc Phòng Giáo 

dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ; 

15. Bà L  Thị Hiền, Giáo vi n trường Tiểu học số 2 thị trấn Phù Mỹ thuộc 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ; 

16. Bà Trần Thị Thành, Giáo vi n trường Tiểu học Mỹ Châu thuộc Phòng 

Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ; 

17. Bà Phan Thị Thanh Tuyết, Giáo vi n trường Tiểu học số 2 Mỹ Thắng 

thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ; 

18. Bà Trần Thị Lệ Thu, Giáo vi n trường Tiểu học Mỹ Phong thuộc Phòng 

Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ; 



19. Bà Đỗ Thị Ánh Tuyết, Giáo vi n trường Tiểu học Mỹ Lộc thuộc Phòng 

Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ; 

20. Bà Hồ Thị Nghiệm, Giáo vi n trường Tiểu học Mỹ Lộc thuộc Phòng 

Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ; 

21. Bà Võ Thị Minh Nguyệt, Giáo vi n trường Tiểu học số 2  Mỹ Thọ thuộc 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ; 

22. Bà L  Thị Thanh Thủy, Giáo vi n trường Tiểu học Mỹ Trinh thuộc 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ; 

23. Bà Bùi Thị Thanh Thúy, Giáo vi n trường trung học cơ sở thị trấn Phù 

Mỹ thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ; 

24. Bà Nguyễn Thị Hảo, Giáo vi n trường trung học cơ sở thị trấn Phù Mỹ 

thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ; 

25. Bà Trương Thị Bảo, Giáo vi n trường Trung học cơ sở Mỹ Hoà thuộc 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ; 

26. Bà Huỳnh Thị Lệ Trinh, Giáo vi n trường trung học cơ sở Mỹ Lợi thuộc 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ; 

27. Ông Huỳnh Quốc Đạt, Giáo vi n trường Trung học cơ sở Mỹ An thuộc 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ; 

28. Bà Đặng Thị Oanh, Giáo vi n trường Trung học cơ sở Mỹ Tài thuộc 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ; 

29. Bà Nguyễn Thị Xuân Lành, Giáo vi n trường Trung học cơ sở Mỹ Tài 

thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ; 

30. Ông Đặng Văn Thắng, Giáo vi n trường Trung học cơ sở Mỹ Tài thuộc 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ; 

31. Bà L  Thị Nghi Xuân, Giáo vi n trường trung học cơ sở Mỹ Thành 

thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ; 

32. Bà Trần Thị Tố Quy n, Giáo vi n trường trung học cơ sở Mỹ Thọ thuộc 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ; 

33. Ông Nguyễn Trung Gian, Giáo vi n trường trung học cơ sở Mỹ Thọ 

thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ, 

Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2021-2022. 

34. Bà Trần Thị Hoa, Phó Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Mỹ Hiệp thuộc 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ; 

35. Bà Nguyễn Thị Tuyền, Phó Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Mỹ Thắng 

thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ; 

36. Ông Trần Văn Hiệp, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học số 2  Mỹ Thành 

thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ; 



37. Ông Phan Trần Thi, Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học Mỹ Đức thuộc 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ; 

38. Bà Mai Thị Quỳnh Anh, Giáo vi n trường Tiểu học Mỹ Châu thuộc 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ; 

39. Ông Hà Văn Vũ, Giáo vi n trường Tiểu học Mỹ Lợi thuộc Phòng Giáo 

dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ; 

40. Ông Phan Văn Thành, Giáo vi n trường trung học cơ sở thị trấn Phù Mỹ 

thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ; 

41. Bà Võ Thị Tuyết Nga, Giáo vi n trường Trung học cơ sở Mỹ Chánh 

thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ; 

42. Bà Lâm Thị Xuân Thúy, Giáo vi n trường trung học cơ sở Mỹ Lộc thuộc 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ; 

43. Ông Trần Văn Xu, Kế toán Phòng Giáo dục và Đào tạo Phù Mỹ; 

44. Bà L  Thị Quỳnh Nhung, Chuy n vi n Phòng Giáo dục và Đào tạo Phù Mỹ, 

Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác từ năm học 2017-2018 đến năm 

học 2021-2022./. 
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